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	CHỦ TỊCH NƯỚC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 690/QĐ-CTN
	Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 83/TTr-CP ngày 10/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 60 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh


DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA

LIÊN BANG ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 690/QĐ-CTN ngày 11 tháng 5 năm 2020

của Chủ tịch nước)

	1. 
	Nguyễn Hà Sơn, sinh ngày 18/3/1993 tại Đức
Hiện trú tại: Niederkirchner str. 18, 04107 Leipzig, Đức


	Giới tính: Nam

	2. 
	Đỗ Hoàng Sơn, sinh ngày 04/9/1959 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Daumierstr. 9, 04157 Leipzig, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 49 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nam

	3. 
	Nguyễn Hoàng Giang, sinh ngày 22/11/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Rosenowstr. 35, 04357 Leipzig, Đức


	Giới tính: Nam

	4. 
	Bùi Phương Thủy, sinh ngày 21/9/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Lindwurmstraße 7, 80337 München, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 37A Hai Bà Trưng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	5. 
	Nguyễn Diệu Hương, sinh ngày 10/12/1986 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Wätjenstr. 79, 28213 Bremen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 4 ngách 46/58 
phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	6. 
	Trương Châu Sơn, sinh ngày 17/5/1980 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Wätjenstr. 79, 28213 Bremen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 32/02 Trần Khắc Chân, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	7. 
	Vũ Minh Tuân, sinh ngày 07/5/1965 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Otto Lindenmeyer Str. 1, 86153 Augsburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An


	Giới tính: Nam

	8. 
	Hoàng Phương Thảo Anna, sinh ngày 02/5/2005 tại Đức
Hiện trú tại: Luisen Str. 7, 63225 Langen, Đức


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh ngày 19/12/1991 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Delitzscher Str. 80B, 04129 Leipzig, Đức


	Giới tính: Nữ

	10. 
	Ngô Hoàng Hải, sinh ngày 23/10/1992 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Burgunderweg 10, 89075 Ulm, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: E4 tầng 12, Đơn nguyên B, CT13, Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nam

	11. 
	Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh ngày 05/10/1968 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Birkhahnstr. 2, 71336 Waiblingen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Đại Bộ, Hoàng Tân, 
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Đặng Phúc Thịnh, sinh ngày 02/12/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Freilassinger Str. 60A, 83410 Laufen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 43 Sơn Hưng, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nam

	13. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 31/10/1991 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Dobmannstr. 4, 80993 München, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: L1, P5 phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	Giới tính: Nữ

	14. 
	Lê Ngọc Hiển, sinh ngày 13/10/1990 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Woellmerstr. 9, 21075 Hamburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 4/155 Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


	Giới tính: Nam

	15. 
	Lê Philipp Minh Khôi, sinh ngày 18/3/2018 tại Đức
Hiện trú tại: Woellmerstr. 9, 21075 Hamburg, Đức


	Giới tính: Nam

	16. 
	Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 31/01/1991 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Woellmerstr. 9, 21075 Hamburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 17, ngách 147A/60 Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	17. 
	Bùi Ergesi Julia, sinh ngày 12/10/1998 tại Đức
Hiện trú tại: Rodauerweg 27B, 93138 Lappersdorf-Regensburg, Đức


	Giới tính: Nữ

	18. 
	Nguyễn Hồng Sơn David, sinh ngày 20/8/2006 tại Đức
Hiện trú tại: Zollernstr. 43A, 86154 Augsburg, Đức


	Giới tính: Nam

	19. 
	Hoàng Linh, sinh ngày 26/02/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Hahnstr. 37A, 60528 Frankfurt am Main


	Giới tính: Nam

	20. 
	Trần Thị Ngọc Lan, sinh ngày 06/4/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Dotzheimer Str. 124, 65197 Wiesbaden, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Ấp khu I, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


	Giới tính: Nữ

	21. 
	Trần Nguyễn Tony, sinh ngày 18/7/2017 tại Đức
Hiện trú tại: Dotzheimer Str. 124, 65197 Wiesbaden, Đức


	Giới tính: Nam

	22. 
	Vũ Mai Linh, sinh ngày 25/3/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Golddistelanger 17, 80937 München, Đức
	Giới tính: Nữ

	23. 
	Nguyễn Tùng Lâm, sinh ngày 24/5/1993 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: St.-Margareth-Str. 1, 85244 Röhrmoos, Đức


	Giới tính: Nam

	24. 
	Phùng Tiên Quyền, sinh ngày 16/5/1965 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Erkrather Str. 382, 40231 Düsseldorf, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 123 đường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	25. 
	Vũ Thu Hằng, sinh ngày 27/5/1985 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bremer Str. 63, 21073 Hamburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 14 ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	26. 
	Vũ Gia Bảo Kevin, sinh ngày 21/10/2014 tại Đức
Hiện trú tại: Bremer Str. 63, 21073 Hamburg, Đức


	Giới tính: Nam

	27. 
	Phan Anna, sinh ngày 23/8/2016 tại Đức
Hiện trú tại: Bremer Str. 63, 21073 Hamburg, Đức


	Giới tính: Nữ

	28. 
	Trần Thị Thu Hiền, sinh ngày 18/10/2000 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 10, 10178 Berlin, Đức


	Giới tính: Nữ

	29. 
	Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 18/10/2000 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Lichtenberger Str. 10, 10178 Berlin, Đức


	Giới tính: Nữ

	30. 
	Nguyễn Thị Quế Anh, sinh ngày 28/5/1961 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Mathildenplatz 3, 64283 Darmstadt, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 132 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	31. 
	Phan Minh Anh, sinh ngày 21/4/2001 tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Weserstr. 11, 63225 Langen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 14 Trần Khánh Dư, 
quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nữ

	32. 
	Lưu Thị Thu Hiền, sinh ngày 17/11/1973 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: St. Martin Str. 4, 81541 München, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 40 phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	33. 
	Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 04/5/1971 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Johannes-Timm-Str. 5, 81373 München, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B10, đường Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	34. 
	Tô Trang Anh, sinh ngày 30/01/2010 tại Đức
Hiện trú tại: Wiesenstr. 15, 48653 Coesfeld, Đức

	Giới tính: Nữ

	35. 
	Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 05/3/2005 tại Đức
Hiện trú tại: Wittenberger Str. 12, 06132 Halle/Saale, Đức


	Giới tính: Nam

	36. 
	Huỳnh Kim Dung, sinh ngày 17/10/1969 
tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eichenđorffstr. 7, 63791 Karlstein a. Main, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 37/5 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	37. 
	Vũ Thị Hảo, sinh ngày 24/10/1988 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Bergstr. 31, 29221 Celle, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 7, phường Phong Hải, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh


	Giới tính: Nữ

	38. 
	Nguyễn Hồng Điệp, sinh ngày 09/11/1979 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Poststr. 50, 71032 Böblingen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 120b ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Giới tính: Nữ

	39. 
	Nguyễn Thị Thục Uyên, sinh ngày 02/4/1974 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Putzbrunner Str. 128a, 85521 Ottobrunn

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 219/1A Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	40. 
	Nguyễn Đăng Lộc, sinh ngày 23/11/1984 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Bergmannstr. 43, 45886 Gelsenkirchen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 412 Hà Huy Tập, Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nam

	41. 
	Nguyễn Phương An, sinh ngày 23/9/2015 tại Đức
Hiện trú tại: Bergmannstr. 43, 45886 Gelsenkirchen, Đức


	Giới tính: Nữ

	42. 
	Trần Xuân Hồng, sinh ngày 26/8/1963 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Wormser str. 6, 09126 Chemnitz, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Bồng Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh


	Giới tính: Nam

	43. 
	Nguyễn Hạnh Diệu Châu, sinh ngày 11/5/2003 tại Đức
Hiện trú tại: Neustaedter Str. 15, 04315 Leipzig, Đức


	Giới tính: Nữ

	44. 
	Nguyễn Hữu Thành, sinh ngày 22/3/1961 tại Hà Giang 
Hiện trú tại: Wiedehagen 78, 48163 Münster, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 20 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang


	Giới tính: Nam

	45. 
	Phạm Song Hân, sinh ngày 04/5/2002 tại Đức
Hiện trú tại: Genoveva Str. 4, 51065 Köln, Đức
	Giới tính: Nữ

	46. 
	Nguyễn Hoàng Vân Anh, sinh ngày 12/02/1991 
tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Oldachstr. 14, 22307 Hamburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 112/15 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	47. 
	Phạm Đỗ Phương Phương, sinh ngày 11/11/1997 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Konrad-Adenauer-Str. 21, 72762 Reutlingen, Đức
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 13 Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	48. 
	Vũ Lệ Thanh Huyền, sinh ngày 17/7/2001 tại Đức
Hiện trú tại: Echingerstr. 15, 85375 Neufahrn bei Freising, Đức

	Giới tính: Nữ

	49. 
	Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/3/1982 tại Hà Nội
Hiện trú tại: Quiddestr. 39, 81735 München, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: B303 số 4 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nam

	50. 
	Huỳnh Thị Hồng Giao, sinh ngày 12/8/1981 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: Quiddestr. 39, 81735 München, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 608 ấp Tân Thạnh, 
xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp


	Giới tính: Nữ

	51. 
	Nguyễn Minh Samuel, sinh ngày 15/01/2013 tại Đức
Hiện trú tại: Quiddestr. 39, 81735 München, Đức


	Giới tính: Nam

	52. 
	Nguyễn La Hoàng Anh, sinh ngày 28/10/1997 tại Đức
Hiện trú tại: Heinz-Hilpert-Str. 2, 81739 München, Đức


	Giới tính: Nam

	53. 
	Vũ Thị Hồng Vân, sinh ngày 25/8/1990 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Rosenstr. 40, 65582 Diez, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 30/160 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	54. 
	Võ Đức Phương Thảo, sinh ngày 04/11/1984 
tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện trú tại: Badmerstr. 30, 85622 Feldkirchen, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 44 Cao Thắng, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	55. 
	Nguyễn Vũ Jenny Quỳnh Anh, sinh ngày 26/11/2007 tại Đức

Hiện trú tại: Jahnstr. 56, 65439 Flörsheim am Main, Đức


	Giới tính: Nữ

	56. 
	Nguyễn Vũ Kevin, sinh ngày 14/02/2006 tại Đức

Hiện trú tại: Jahnstr. 56, 65439 Flörsheim am Main, Đức


	Giới tính: Nam

	57. 
	Trần Thị Thu Hiền, sinh ngày 12/02/1977 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Mendelstr. 45C, 21031 Hamburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Khu 11 Kim Đức, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

	Giới tính: Nữ

	58. 
	Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 27/3/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Mendelstr. 45C, 21031 Hamburg, Đức


	Giới tính: Nữ

	59. 
	Nguyễn Xuân Thành, sinh ngày 07/5/1961 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Mendelstr. 45C, 21031 Hamburg, Đức

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Xã Tiên Tiến, 
huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nam

	60. 
	Lương Việt Sơn, sinh ngày 25/7/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hainer Weg 24, 60599 Frankfurt am Main, Đức.
	Giới tính: Nam
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